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	{TenDoanhNghiep}


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày {dd} tháng {MM} năm {yyyy}. 



KHẢO SÁT
Thực trạng công nghệ và hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D) 
của dự án đầu tư tại khu công nghiệp/khu công nghệ cao trên địa bàn
thành phố Hà Nội năm 2026

Lưu ý: Mọi thông tin và số liệu khảo sát của doanh nghiệp sẽ được Ban Quản lý bảo mật tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin của pháp luật và chỉ phục vụ cho công tác thống kê, đánh giá chung trên địa bàn Thành phố. 

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chủ dự án/nhà đầu tư:	
……………………………………………………………………………………
2. Loại hình doanh nghiệp, nhà đầu tư
☐ Tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
☐ Doanh nghiệp nhà nước
☐ Doanh nghiệp tư nhân trong nước
☐ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
☐ Khác:……………………………………………………………………
3. Quốc gia/vùng lãnh thổ của doanh nghiệp/nhà đầu tư
☐ Việt Nam
☐ Khác:……………………………………………………………………
4. Tên dự án đầu tư (dự án)
……………………………………………………………………………………
5.1. Địa điểm dự án (Khu công nghệ cao/Khu công nghiệp nào)
☐ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
☐ Khu công nghiệp Thăng Long
☐ Khu công nghiệp Nội Bài
☐ Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư
☐ Khu công nghiệp Nam Thăng Long
☐ Khu công nghiệp Thăng Long
☐ Khu công nghiệp Sài Đồng B
☐ Khu công nghiệp Phú Nghĩa
☐ Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai
☐ Khu công nghiệp Quang Minh I
☐ Khu công nghiệp Quang Minh II
☐ Khác:……………………………………………………………………
5.2. Địa chỉ dự án cụ thể (địa chỉ lô đất dự án)
……………………………………………………………………………………
6. Năm bắt đầu hoạt động dự án
……………………………………………………………………………………
7. Tình trạng dự án
☐ Đang chuẩn bị đầu tư
☐ Đang xây dựng
☐ Đang vận hành
☐ Đang mở rộng/điều chỉnh
☐ Khác:……………………………………………………………………
8. Quy mô vốn đầu tư dự án
……………………………………………………………………………………
9. Quy mô lao động của dự án
……………………………………………………………………………………
10. Lĩnh vực hoạt động chính của dự án
……………………………………………………………………………………
11. Sản phẩm/dịch vụ chính của dự án
……………………………………………………………………………………
12. Đầu mối liên hệ
- Họ tên:……………………………………………………………………
- Chức vụ:…………………………………………………………………
- Điện thoại:……………………………………………………………….
- Email:…………………………………………………………………….

PHẦN 2. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)
I. Nhân sự R&D
1. Tổng số nhân sự tham gia hoạt động R&D 
- Số lượng Tiến sỹ tham gia hoạt động R&D
……………………………………………………………………………………
- Số lượng Thạc sỹ tham gia hoạt động R&D 
……………………………………………………………………………………
- Số lượng Cử nhân/Kỹ sư tham gia hoạt động R&D 
……………………………………………………………………………………
2. Chuyên gia nước ngoài tham gia R&D
……………………………………………………………………………………
II. Hạ tầng khoa học và công nghệ
1. Dự án có Trung tâm/bộ phận R&D nội bộ
☐ Có
☐ Không
2. Số lượng các phòng thí nghiệm/phòng kiểm thử của dự án
……………………………………………………………………………………
3. Mô tả sơ bộ các phòng thí nghiệm/phòng kiểm thử của dự án (tên gọi, lĩnh vực)
……………………………………………………………………………………
4. Số lượng các phòng sạch/xưởng pilot/dây chuyền thử nghiệm của dự án
……………………………………………………………………………………
5. Mô tả sơ bộ các phòng sạch/xưởng pilot/dây chuyền thử nghiệm của dự án (tên gọi, lĩnh vực)
……………………………………………………………………………………
III. Chi phí R&D 
1. Doanh thu của dự án (3 năm gần nhất)
Năm 2023: ............
Năm 2024: ............
Năm 2025: ............
2. Chi phí cho hoạt động R&D của dự án (3 năm gần nhất)
Năm 2023: ............
Năm 2024: ............
Năm 2025: ............
3. Nguồn kinh phí R&D cho dự án
☐ Nguồn tự có của doanh nghiệp
☐ Công ty mẹ/tập đoàn hỗ trợ
☐ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
☐ Ngân sách nhà nước/chương trình hỗ trợ
☐ Hợp tác viện/trường/tổ chức quốc tế
☐ Khác:……………………………………………………………………
4. Dự án đang hợp tác R&D không
☐ Không
☐ Có, trong đó:
- Đối tác hợp tác: 
……………………………………………………………………………………
- Nội dung hợp tác: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


PHẦN 3. CHUYỂN ĐỔI SỐ, DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
1. Mức độ chuyển đổi số tổng thể của dự án (tự đánh giá)
☐ Chưa triển khai
☐ Đang lập kế hoạch
☐ Triển khai từng phần
☐ Triển khai đồng bộ
☐ Tối ưu dựa trên dữ liệu
2. Dự án có áp dụng nền tảng số vào quản lý
☐ Có áp dụng
☐ Chưa áp dụng
3. Số hóa quy trình sản xuất/vận hành của dự án (tự đánh giá)
☐ Chưa số hóa
☐ Một phần
☐ Hầu hết quy trình
☐ Kết nối thời gian thực
4. Hình thức lưu trữ cơ sở dữ liệu của dự án
☐ Máy chủ nội bộ / Trung tâm dữ liệu riêng
☐ Thuê không gian đặt máy chủ
☐ Điện toán đám mây công cộng (Public Cloud)
☐ Điện toán đám mây riêng (Private Cloud)
☐ Điện toán biên (Edge computing)
☐ Khác:……………………………………………………………………
5. Nhu cầu kết nối, liên thông dữ liệu (2 chiều) của dự án với Thành phố
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu


PHẦN 4. TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
I. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn
1. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
☐ ISO 9001
☐ IATF 16949
☐ ISO 13485
☐ GMP
☐ Khác:……………………………………………………………………
2. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn về môi trường, an toàn, năng lượng đang áp dụng
☐ ISO 14001
☐ ISO 45001
☐ ISO 50001
☐ ESG/Carbon
☐ Khác:……………………………………………………………………
3. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn về an toàn thông tin/dữ liệu đang áp dụng
☐ ISO/IEC 27001
☐ Tiêu chuẩn nội bộ tập đoàn
☐ Khác:……………………………………………………………………
4. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn về môi trường, an toàn, năng lượng đang áp dụng
☐ CE
☐ UL
☐ RoHS
☐ REACH
☐ FCC
☐ FDA
☐ Halal
☐ Khác:……………………………………………………………………
5. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn về tiêu chuẩn/quy chuẩn khác áp dụng
……………………………………………………………………………………

II. Sở hữu trí tuệ
1. Số lượng Bằng sáng chế sở hữu (lũy kế đến hiện tại)
……………………………………………………………………………………
2. Số lượng Giải pháp hữu ích sở hữu (lũy kế đến hiện tại)
……………………………………………………………………………………
3. Số lượng Kiểu dáng công nghiệp sở hữu (lũy kế đến hiện tại)
……………………………………………………………………………………
4. Số lượng Nhãn hiệu sở hữu (lũy kế đến hiện tại)
……………………………………………………………………………………
5. Số lượng Quyền tác giả phần mềm/cơ sở dữ liệu sở hữu (lũy kế đến hiện tại)
……………………………………………………………………………………
III. Chuyển giao công nghệ
1. Số lượng hợp đồng nhận chuyển giao công nghệ
……………………………………………………………………………………
2. Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ ra ngoài
……………………………………………………………………………………
3. Giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ 03 năm gần nhất
……………………………………………………………………………………
4. Công nghệ chuyển giao/ nhận chuyển giao chủ yếu thuộc khâu nào
☐ Thiết kế
☐ Quy trình sản xuất
☐ Thiết bị
☐ Phần mềm/dữ liệu
☐ Kiểm thử
☐ Khác:……………………………………………………………………


PHẦN 5. NHU CẦU HỢP TÁC, KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ
1. Nhu cầu kết nối viện nghiên cứu, trường đại học 
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
2. Nhu cầu kết nối doanh nghiệp công nghệ, nhà cung cấp giải pháp 
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
3. Nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định dùng chung
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
4. Nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
5. Nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số, dữ liệu, an toàn thông tin
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
6. Nhu cầu hỗ trợ tiếp cận vốn, quỹ, chương trình hỗ trợ của Nhà nước
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
7. Nhu cầu hỗ trợ thủ tục thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox)
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
8. Nhu cầu hỗ trợ thủ tục đăng ký Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
9. Nhu cầu hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) dự kiến của dự án
☐ Có
☐ Chưa có nhu cầu
9.1. Đối tác dự kiến/mong muốn Ban Quản lý kết nối
☐ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
☐ Đại học Quốc gia Hà Nội
☐ Đại học Bách khoa Hà Nội
☐ Khác:……………………………………………………………………
9.2. Nội dung mong muốn hợp tác
☐ Mua bán thiết bị
☐ Chuyển giao công nghệ
☐ Tư vấn cải tiến
☐ Liên doanh
☐ Khác:……………………………………………………………………


PHẦN 6. KẾ HOẠCH NÂNG CẤP CÁC CÔNG NGHỆ, NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch nâng cấp/thay thế dây chuyền, thiết bị, công nghệ của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có) 
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Kế hoạch tự động hóa, robot hóa, sản xuất thông minh của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có)
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Kế hoạch chuyển đổi số, dữ liệu, an toàn thông tin  của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có)
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Kế hoạch phát triển sản phẩm mới/quy trình mới của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có)
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Kế hoạch đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích/tiêu chuẩn/chứng nhận của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có)
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Kế hoạch thành lập/mở rộng trung tâm R&D, phòng thí nghiệm của dự án trong 1-2 năm tiếp theo (có hoặc không, mô tả chi tiết nếu có)
☐ Không 
☐ Có, chi tiết:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

PHẦN 7. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KH&CN, ĐMST
1. Doanh nghiệp đã từng tiếp cận, trích lập quỹ hoặc thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nào về KH&CN và ĐMST chưa  
☐ Đã tiếp cận
☐ Chưa tiếp cận
2. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ về KH&CN, ĐMST mà doanh nghiệp đang thụ hưởng chủ yếu là gì  
☐ Trích lập và sử dụng Quỹ KH&CN của doanh nghiệp
☐ Ưu đãi thuế TNDN (miễn, giảm, khấu trừ chi phí R&D)
☐ Hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình, dự án của Nhà nước/Thành phố
☐ Ưu đãi tín dụng/vay vốn lãi suất thấp
☐ Khác:……………………………………………………………………
3. Các điều kiện, tiêu chí để được thụ hưởng chính sách hiện nay ở mức độ nào so với năng lực thực tế của doanh nghiệp  
☐ Rất thấp (Rất dễ dàng đạt được)
☐ Thấp (Dễ dàng đạt được)
☐ Trung bình (Có khả năng cao đạt được)
☐ Cao (Có khả năng thấp đạt được)
☐ Quá cao (Vượt quá quy mô và năng lực thực tế)
4. Thời gian từ khi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đến khi chính thức được phê duyệt/giải ngân gói ưu đãi thường mất bao lâu 
☐ Dưới 1 tháng
☐ Từ 1 - 3 tháng
☐ Từ 3 - 6 tháng
☐ Trên 6 tháng
5. Khâu nào trong quy trình thủ tục hành chính gây vướng mắc và mất thời gian nhất cho doanh nghiệp  
☐ Chứng minh chi phí R&D hợp lệ
☐ Thẩm định cấp độ công nghệ/giám định kỹ thuật
☐ Thủ tục quyết toán, giải trình với cơ quan thuế/tài chính
☐ Khác:……………………………………………………………………
6. Nguồn vốn hỗ trợ/ưu đãi từ các chính sách hiện đáp ứng khoảng bao nhiêu nhu cầu vốn thực tế cho các dự án ĐMST của doanh nghiệp
☐ Dưới 30% nhu cầu vốn
☐ Từ 30% - 50% nhu cầu vốn
☐ Trên 50% nhu cầu vốn
7. Chính sách ưu đãi hiện nay đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp  
☐ Là đòn bẩy quan trọng để mở rộng thị phần (trong nước/xuất khẩu)
☐ Giúp giữ vững vị thế cạnh tranh hiện tại
☐ Tác động còn mờ nhạt
8. Đánh giá chung của doanh nghiệp về tính thực chất và động lực khuyến khích của chính sách hiện tại 
☐ Rất kém
☐ Kém 
☐ Trung bình 
☐ Tốt
☐ Rất tốt


PHẦN 8. KHÓ KHĂN & KIẾN NGHỊ
I. Khó khăn, vướng mắc
1. Về nhân lực
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Về tài chính
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Về cơ sở hạ tầng
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Về pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Về các vấn đề khác
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
II. Kiến nghị, đề xuất
1. Kiến nghị, đề xuất cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Kiến nghị, đề xuất cho UBND thành phố Hà Nội
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	
	ĐẠI DIỆN CHỦ DỰ ÁN/NHÀ ĐẦU TƯ



Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội

